
UBND TỈNH HÀ NAM 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-SYT 

  

Hà Nam, ngày       tháng 8 năm 2023 

V/v báo cáo tình hình kê khai lại giá  
thuốc sản xuất trong nước 

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

Kính gửi:  

     - Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế; 

           - Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, căn cứ Biên bản họp số 

01/BB-TCG ngày 21/8/2023 của Tổ chuyên gia về giá thuốc tỉnh Hà Nam, Sở Y tế tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc của các cơ sở 

sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/8/2023 như sau: 

STT Tên thuốc Hoạt chất 
Nồng độ/ Hàm 

lượng 

Quy cách đóng 

gói, dạng bào 

chế 

Cơ sở sản xuất 
Số giấy đăng 

ký lưu hành 

Đơn vị 

tính 

Ngày 

KK/KKL 

liền kề 

Giá bán buôn dự kiến (VNĐ) 

Đã 

KK/KKL 

liền kề 

Kê khai 

lại 

Tỷ lệ 

tăng 

(%) 

1 
Trà gừng Thái 

Dương 

Mỗi gói 3g chứa: 

Bột gừng (tương 

đương 5g gừng 

tươi) 0,9g 

0,9g 

Hộp 10 gói x 

3g, Thuốc 

cốm 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Sao Thái 

Dương tại Hà Nam 

VD-27325-

17 
Gói 25/07/2017 1.200 1.440 20% 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Giám đốc SYT; 

 - Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trương Thanh Phòng 
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